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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAKRÔNG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Văn Vĩnh Mỵ 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hồ Viết Hạnh 

  Bà Hồ Thị Lan Phụng 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Đakrông. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Viết Thông - Kiểm sát viên. 

Ngày 03 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

08/2020/TLST-HS ngày 22 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử sơ thẩm số: 07/2020/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 5 năm 2020 đối với bị cáo: 

HOÀNG KIM L, sinh ngày 14/8/1980 tại tỉnh Q.  

Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Khu phố 5, Phường 5, thành phố Đ, tỉnh Qị. Nghề 

nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Đạo Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Hoàng Kim M, sinh năm: 1928 và bà 

Nguyễn Thị N, sinh năm: 1934. Vợ: Trần Thị Hương G, sinh năm: 1979; bị cáo 

có 01 con, sinh năm: 2012. 

 Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 Anh Nguyễn Thế S, sinh năm: 1971, trú tại: Khu phố 9, Phường 5, thành 

phố Đ, tỉnh Q. Có mặt. 

- Người tham gia tố tụng khác: 

Người làm chứng: 

+ Chị Nguyễn Thị H, sinh năm: 1978, trú tại: Khu phố 9, Phường 5, thành 

phố Đ, tỉnh Q. Vắng mặt. 
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+ Anh Ngô Văn H, sinh năm: 1992, trú tại: Xã G, huyện G, tỉnh Q. Vắng 

mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 08 giờ ngày 13/01/2020, Hoàng Kim L đến nhà anh Nguyễn Thế 

S tại khu phố 9, Phường 5, thành phố Đ, tỉnh Q thuê xe ô tô mang BKS 74D- 

00190 để đến chợ Tân Long, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa mua chuối chở về 

thành phố Đông Hà bán. Khi đến khu vực cổng chợ Tân Long, L gặp một người 

phụ nữ (Không rõ lai lịch) hỏi thuê vận chuyển rượu và thuốc lá về bến xe Đông 

Hà với giá 2.000.000 đồng. L đồng ý và điều khiển xe ô tô theo người phụ nữ đó 

vào đưởng tỉnh lộ 586, đến bãi đất trống cách ngã ba chợ Tân Long khoảng 700 

mét. Tại đây, có 05 người đàn ông (không rõ lai lịch) điều khiển xe mô tô chở 

các bao gai màu đen đến. L mở cửa phía sau xe ô tô và phụ những người này 

bốc xếp hàng lên xe. Quá trình sắp xếp, L có nghe những người đàn ông giao 

hàng nói bên trong 03 bao gai đen kích thước lớn là thuốc lá và 27 bao gai đen 

có kích thước nhỏ là rượu, nhưng L không kiểm đếm số lượng. 

Sau khi nhận hàng xong, L điều khiển xe về thành phố Đông Hà. Quá trình 

di chuyển, L có dừng đón anh Ngô Văn H tại Km60-Ql9, đón chị Nguyễn Thị H 

tại Km38-Ql9. Khi đi xe đến Km36-Ql9 thuộc địa phận xã Hướng Hiệp, huyện 

Đakrông thì bị lực lượng liên ngành Công an trạm giao thông và Công an huyện 

Đakrông đón dừng phương tiện kiểm tra đã tiến hành lập biên bản bắt người 

phạm tội quả tang đối với Hoàng Kim L về hành vi vận chuyển hàng cấm, 1.500 

bao thuốc lá JET. 

 Vật chứng, đồ vật, tài liệu thu giữ gồm: 

+ 1.500 bao thuốc lá điếu, nhãn hiệu JET, vỏ màu trắng, loại 20 điếu/bao 

được sắp xếp trong 03 bao gai màu đen; 

+ 21 chai rượu, nhãn hiệu Chivas Regal 25, loại 75cl/chai được sắp xếp 

trong 07 bao gai màu đen; 

+ 240 chai rượu nhãn hiệu Macallan Quest, loại 01L/chai được sắp xếp 

trong 20 bao gai màu đen; 

+ 01 xe ô tô nhãn hiệu Mercedes- Benz, loại xe tải VAN, màu sơn trắng, 

biển kiểm soát 74D- 001.90, đã qua sử dụng. 

Tại bản Cáo trạng số: 10/CT-VKSĐKr ngày 20/4/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Đakrông truy tố bị cáo Hoàng Kim L về tội “Vận chuyển hàng 

cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông giữ nguyên 

nội dung Cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét: 
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Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ 

luật Hình sự xử phạt bị cáo L từ 06 đến 09 tháng tù, cho hưởng án treo. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a, c 

khoản 2 Điều 106 tịch thu tiêu hủy 1350 bao thuốc lá nhãn hiệu JET còn lại sau 

giám định và 03 bao gai màu đen. 

Tại phiên tòa bị cáo L đã khai nhận hành vi phạm tội của bị cáo như trong 

hồ sơ thể hiện, nhất trí với tội danh, điều luật mà đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Đakrông đề nghị và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để có điều kiện 

lao động nuôi bố mẹ già và con nhỏ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, 

Điều tra viên và Kiểm sát viên huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị: Trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. Tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 

không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của các cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp, đúng quy định của 

pháp luật. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo, có đủ căn cứ xác định: Vào ngày 

13/01/2020, Hoàng Kim L điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz, loại xe 

tải VAN, biển kiểm soát 74D- 001.90, chạy hướng Lao Bảo đi Đông Hà, trên xe 

có chở 1.500 bao thuốc lá điếu, nhãn hiệu JET, vỏ màu trắng, loại 20 điếu/bao 

được sắp xếp trong 03 bao gai màu đen, đã bị lực lượng liên ngành Công an giao 

thông và Công an huyện Đakrông bắt quả tang. 

Tại bản kết luận giám định số: 115/KLGĐ-PC09 ngày 17/01/2020 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: 1.500 bao thuốc lá điếu 

mang nhãn hiệu JET, loại 20 điếu/bao đều là thuốc lá điếu thành phẩm, nhãn 

hiệu JET, được sản xuất ở nước ngoài. 

Hành vi vận chuyển 1.500 bao thuốc lá điếu của Hoàng Kim L đã đủ yếu tố 

cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm” quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 191 

Bộ luật Hình sự. 

Điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự quy định: 

 “1. Người nào… vận chuyển hàng cấm thuộc một trong các trường hợp 

sau đây… thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt 

tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

b) Thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến 3.000 bao” 
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Vì vậy, Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông đối 

với bị cáo Hoàng Kim L là đúng người, đúng tội. 

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ của bị cáo Hội đồng xét xử thấy rằng: 

Bị cáo thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm thuốc lá nhập lậu là nguy 

hiểm đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến 

an ninh trật tự địa phương. Bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình 

sự, nhận thức được hành vi vận chuyển hàng cấm là vi phạm pháp luật, nhưng vì 

hám lợi vẫn cố tình phạm tội nên cần phải áp dụng hình phạt tù xử bị cáo một 

mức án tương xứng với hành vi phạm tội để cải tạo, giáo dục bị cáo và có tác 

dụng phòng ngừa, răn đe những kẻ khác đang có ý định phạm tội như bị cáo. 

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử thấy rằng: trong quá 

trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về 

hành vi phạm tội của mình; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng. Vì vậy, Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

Bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, gia đình có hoàn cảnh kinh tế 

khó khăn, là lao động chính trong gia đình, nuôi bố mẹ già yếu và con nhỏ, xét 

thấy không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội nên áp dụng khoản 1, 2, 5 

Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ tác dụng giáo 

dục bị cáo trở thành công dân tốt có ích cho xã hội, thể hiện chính sách khoan 

hồng của Đảng, Nhà nước ta với người phạm tội. 

Hiện bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, 

cần tiếp tục thực hiện Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo cho đến khi bản 

án có hiệu lực pháp luật. 

[4] - Đối hành vi bị cáo L vận chuyển 21 chai rượu, nhãn hiệu Chivas Regal 

25, loại 75cl/chai và 240 chai rượu nhãn hiệu Macallan Quest, loại 01L/chai là 

hàng hóa không có xuất xứ nguồn gốc đã bị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi 

phạm hành chính 40 triệu đồng tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 

806/QĐ-XPVPHC ngày 25/3/2020 đúng quy định pháp luật. Hội đồng xét xử 

không xem xét. 

- Đối với hành vi của người phụ nữ thuê bị cáo vận chuyển thuốc lá JET, 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đakrông đã tiến hành nhiều biện pháp 

nghiệp vụ điều tra nhưng chưa xác minh được lai lịch của người này. Vì vậy, 

Hội đồng xét xử không xem xét.  

- Đối với anh Nguyễn Thế S, chủ phương tiện xe ô tô 74D- 001.90 cho bị 

cáo L thuê xe để chở hàng là chuối, nhưng bị cáo đã sử dụng vào việc vận 

chuyển thuốc lá JET, anh S không biết nên không phải chịu trách nhiệm; 

phương tiện xe ô tô nhãn hiệu Mercedes- Benz, loại xe tải VAN, biển kiểm soát 

74D- 001.90 đã được cơ quan Công an trả cho chủ sở hữu đúng quy định pháp 

luật. Hội đồng xét xử không xem xét. 
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- Đối với anh Ngô Văn H và chị Nguyễn Thị H là đi nhờ xe không liên 

quan vụ án, Hội đồng xét xử không đặt vấn đề xem xét. 

[5] Về xử lý vật chứng: 

-  Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 

106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 1350 bao thuốc lá nhãn hiệu JET 

còn lại sau giám định và 03 bao gai màu đen. 

 [6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại 

khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và khoản 1 Điều 23 

của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 191, điểm c khoản 1 Điều 47; điểm i, s khoản 

1 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự; 

Căn cứ điểm a, c khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136, 

Điều 33, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự và khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết 

số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án. 

1.Tuyên bố bị cáo Hoàng Kim L phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”. 

Xử phạt bị cáo Hoàng Kim L 12 (Mười hai) tháng tù, cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách là 24 tháng, tính từ ngày tuyên án 03/6/2020. 

Giao bị cáo Hoàng Kim L cho Ủy ban nhân dân Phường 5, thành phố Đ, 

tỉnh Q giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình của bị cáo có trách 

nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân Phưởng 5, thành phố Đ trong việc giám 

sát, giáo dục bị cáo.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự. 

2. Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 1350 bao thuốc lá mang nhãn 

hiệu JET còn lại sau giám định, được đựng trong thùng giấy cattong được niêm 

phong và 03 bao gai màu đen.Vật chứng hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị theo biên bản giao, nhận vật chứng ngảy 

22/4/2020 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đakrông và Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. 

3. Về án phí: Bị cáo Hoàng Kim L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

sơ thẩm. 
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Bị cáo có quyền kháng cáo bản án, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan có quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của 

mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND, Công an huyện Đakrông; 

- Chi cục THADS huyện Đakrông; 

- Bị cáo, Người có QLNVLQ; 

 - Lưu: Hồ sơ, Tổ HCTP. 

                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                     Văn Vĩnh Mỵ 
 


